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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 17.970.237.911 17.970.237.911USDTỔNG TRỊ GIÁ

 54.688.993 54.688.993USD 1 Hàng thủy sản

 28.932.819 28.932.819USD 2 Hàng rau quả

 110.420.965 43.170 110.420.965Tấn 3 Cà phê  43.170

 13.731.198 3.192 13.731.198Tấn 4 Hạt tiêu  3.192

 15.976.136 15.976.136USD 5 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 82.923.648 82.923.648USD 6 Hóa chất

 97.888.969 97.888.969USD 7 Sản phẩm hóa chất

 93.174.511 75.056 93.174.511Tấn 8 Chất dẻo nguyên liệu  75.056

 212.570.901 212.570.901USD 9 Sản phẩm từ chất dẻo

 9.344.753 4.569 9.344.753Tấn 10 Cao su  4.569

 43.365.236 43.365.236USD 11 Sản phẩm từ cao su

 189.278.526 189.278.526USD 12 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

 314.777.789 314.777.789USD 13 Gỗ và sản phẩm gỗ

 273.695.992 273.695.992USD- Sản phẩm gỗ

 66.267.355 66.267.355USD 14 Giấy và các sản phẩm từ giấy

 161.771.855 58.369 161.771.855Tấn 15 Xơ, sợi dệt các loại  58.369

 1.340.327.910 1.340.327.910USD 16 Hàng dệt, may

 1.117.007.105 1.117.007.105USD 17 Giày dép các loại

 17.973.103 17.973.103USD 18 Sản phẩm gốm, sứ

 45.249.209 45.249.209USD 19 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

 41.166.935 41.166.935USD 20 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 272.190.543 426.390 272.190.543Tấn 21 Sắt thép các loại  426.390

 218.889.187 218.889.187USD 22 Sản phẩm từ sắt thép

 226.538.595 226.538.595USD 23 Kim loại thường khác và sản phẩm

 3.118.892.860 3.118.892.860USD 24 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

 5.000.369.421 5.000.369.421USD 25 Điện thoại các loại và linh kiện

 212.786.382 212.786.382USD 26 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

 2.712.717.571 2.712.717.571USD 27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

 238.412.975 238.412.975USD 28 Dây điện và dây cáp điện



Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

 748.441.625 748.441.625USD 29 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

 68.856.886 68.856.886USD- Tàu thuyền các loại

 470.546.689 470.546.689USD- Phụ tùng ô tô

 1.164.160.836 1.164.160.836USD 30 Hàng hóa khác

08/02/2023Ngày in:


